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	UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /TTr-SNNMT
	  Tây Ninh, ngày         tháng 02 năm 2026



TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quyết định triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND tỉnh 
về chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám
 sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kính gửi: UBND tỉnh Tây Ninh

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Điều 49, Điều 50 và Điều 51 của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung tại bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:
[bookmark: _Hlk205890472]I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở pháp lý
Căn cứ Điều 26 Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
Thực hiện Quyết định số 2310/QĐ-TTg ngày 17/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam. 
Căn cứ Khoản 1, Điều 6, Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND HĐND ngày 14/11/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
2. Cơ sở thực tiễn
Trên địa bàn tỉnh có 52 tàu cá thuộc diện bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) theo quy định pháp luật. Qua rà soát, có 01 tàu vi phạm vượt ranh giới khai thác, 02 tàu đã bán. Như vậy, có 49 tàu thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND.
Đảm bảo việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND kịp thời, thống nhất, hiệu quả, minh bạch, khách quan và đúng quy định; tất cả ngư dân thuộc đối tượng được hưởng chính sách được tiếp cận nội dung chính sách và được hưởng chính sách hỗ trợ.
[bookmark: _Hlk164774907]Từ những nội dung nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc ban hành Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là cần thiết và phù hợp với quy định pháp luật.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM VIỆC XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá thống nhất, đồng bộ và đúng quy định.
2. Quan điểm xây dựng văn bản
Đảm bảo hỗ trợ chính sách kịp thời, thống nhất, hiệu quả, minh bạch, khách quan và đúng quy định. Tất cả ngư dân thuộc đối tượng được hưởng chính sách được tiếp cận nội dung chính sách và được hưởng chính sách hỗ trợ.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Sở Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số 12941/SNNMT-CCNN ngày 26/12/2025 về việc góp ý dự thảo Tờ trình xây dựng Quyết định triển khai Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 14/11/2025 về ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, nâng cấp thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân tỉnh Tây Ninh gửi Sở Tư pháp.
Sở Tư pháp có Công văn trả lời số 55/STP-XDVB ngày 07/01/2026 về việc góp ý dự thảo Tờ trình xây dựng Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND tỉnh.
Sở Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số 675/SNNMT-CCNN ngày 14/01/2026 về việc ban hành thủ tục hành chính trong Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND tỉnh gửi Văn phòng UBND tỉnh.
Văn phòng UBND tỉnh có Công văn trả lời số 149/VPUBND-TTPVHCC ngày 16/01/2026 về việc góp ý kiến đối với Dự thảo Quyết định quy định về chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Sở Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số 1672/TTr-SNNMT ngày 26/01/2026 về đăng ký xây dựng Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gửi UBND tỉnh.
UBND tỉnh có Công văn trả lời số 1563/UBND-KTTC ngày 29/01/2026 về việc xây dựng Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Sở Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số …../SNNMT-CCNN ngày …./…./2026 về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình  các ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND.
IV. NỘI DUNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND).
	1. Phạm vi điều chỉnh: Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND.
	2. Đối tượng áp dụng: Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND.
3. Nguyên tắc hỗ trợ: Theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND.
4. Nội dung và mức hỗ trợ: Theo quy định tại Điều 3 của Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND.
5. Điều kiện hỗ trợ: Theo quy định tại Điều 4 của Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND.
6. Thời gian hỗ trợ: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND.
	7. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND.
Điều 2. Thủ tục, hồ sơ hỗ trợ kinh phí nâng cấp/thay thế/lắp đặt mới thiết bị giám sát hành trình
1. Thành phần hồ sơ: 
a) Đơn đề nghị hỗ trợ của ngư dân (theo mẫu);
b) Bản sao các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá.
c) Phiếu khai báo thông tin lắp đặt và kích hoạt dịch vụ thiết bị giám sát hành trình tàu cá của chủ tàu cá theo mẫu số 02.KT phụ lục II kèm theo Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
d) Hóa đơn, hồ sơ, chứng từ hợp lệ mua mới/nâng cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá của đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát hành trình tàu cá (bản chính).
2. Thời gian giải quyết: 19 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
Điều 3. Trình tự thực hiện 
1. Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí nâng cấp/thay thế/lắp đặt mới thiết bị giám sát hành trình tàu cá đến Sở Nông nghiệp và Môi trường
2. Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập Tổ thẩm định để kiểm tra, xét duyệt hồ sơ (Tổ thẩm định gồm: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND xã có tàu cá).
4. Sau khi xét duyệt hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi văn bản đề nghị kinh phí hỗ trợ nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá cho Sở Tài chính xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh. 
5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá.
6. Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi nhận được văn bản của Sở Tài Chính, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ nâng cấp/thay thế/lắp đặt mới thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Trường hợp không cấp kinh phí hỗ trợ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 4. Trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho ngư dân theo quy định của chính sách.
b) Thành lập Tổ thẩm định xét duyệt hồ sơ hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND đảm bảo cơ cấu đủ thành phần: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND xã có tàu cá.
c) Báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND và Quyết định này về UBND tỉnh định kỳ 6 tháng, năm.
2. Sở Tài chính
Phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện chính sách này.
3. Các đơn vị: Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ
Cử người tham gia Tổ thẩm định xét duyệt hồ sơ hỗ trợ chính sách theo quy định.
[bookmark: _GoBack]4. UBND các xã có tàu cá: Thuận Mỹ, Long Hựu, Cần Đước, Tân Tập, Bến Lức, Tân Lân, Tân Tây
a) Phổ biến, tuyên truyền đến ngư dân tại địa phương có tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên về chính sách hỗ trợ nâng cấp, thay thế, lắp đặt mới thiết bị giám sát hành trình tàu cá.
b) Cử người tham gia Tổ thẩm định xét duyệt hồ sơ hỗ trợ chính sách theo quy định.
5. Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá
a) Cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo Phụ lục VII yêu cầu đối với thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá của Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026.
b) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định tại khoản 6 Điều 26 của Nghị định số 41/2026/NĐ-CP.
6. Ngư dân có tàu cá 
a) Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các bước đề nghị hỗ trợ theo quy định.
b) Thực hiện đúng quy định trong việc nâng cấp/lắp đặt/thay thế và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình tàu cá. 
Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…. /…./2026 và áp dụng đến hết ngày 31/12/2026.
2. Trường hợp các văn bản pháp luật được dẫn chiếu trong Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh vấn đề ngoài quy định thì các Sở ngành, UBND các xã phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý.
4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các xã có tàu cá và Thủ trưởng các cơ quan liên quan thi hành quyết định này./.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA
1. Dự kiến nguồn lực
Nguồn ngân sách nhà nước cấp tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 
2. Điều kiện bảo đảm thi hành
Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND cấp xã để tổ chức triển khai thực hiện sau khi văn bản được thông qua.
3. Thời gian trình thông qua: Tháng 03/2026.
Trên đây là những nội dung cơ bản trình ban hành Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./.  
	Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng Pháp chế - Chính sách;
- Chi cục Nông nghiệp;
- Lưu: VT, CCNN (MNTrang 1 bản).
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